
Họ nhà mèo - Felidae - Thuộc Giới động vật / Ngành có dây sống / Lớp thú / Bộ ăn thịt

Tổng quan
Các loài họ nhà mèo

Họ nhà mèo



Họ nhà mèo hiện còn 13 chi và 41 loài theo bảng dưới đây

Chi Loài Tên khoa học Tên tiếng Anh

Panthera Hổ Tigris Tiger

Panthera Sư tử Leo Lion

Acinonyx Báo săn Jubatus Cheetah

Puma Báo sư tử Concolor Cougar

Panthera Báo đốm Onca Jaguar

Neofelis Báo gấm Nebulosa Clouded leopard

Panthera Báo hoa mai Pardus Leopard

Felis Mèo nhà Catus Cat

Panthera Báo tuyết Uncia Snow leopard

Neofelis Báo gấm Sunda Diardi Sunda clouded leopard

Pardofelis Mèo gấm Marmorata Marbled cat

Pardofelis Beo Borneo Badia Bay Cat

Pardofelis Báo lửa Temminckii Asian golden cat

Leptailurus Mèo đồng cỏ châu Phi Serval Serval

Caracal Mãn rừng Caracal Caracal

Profelis Beo vàng châu Phi Aurata African golden cat

Tổng quan



Chi Loài Tên khoa học Tên tiếng Anh

Leopardus Mèo Pantanal Braccatus Pantanal cat

Leopardus Mèo đồng cỏ Nam Mỹ Colocolo Colocolo

Leopardus Mèo rừng Nam Mỹ Geoffroyi Geoffroy's cat

Leopardus Mèo Kodkod Guigna Kodkod

Leopardus Mèo núi Andes Jacobita Andean mountain cat

Leopardus Mèo Pampas Pajeros Pampas cat

Leopardus Gấm Pardalis Ocelot

Leopardus Mèo đốm nhỏ Tigrinus Oncilla

Leopardus Mèo đốm Margay Wiedii Margay

Lynx Linh miêu Canada Canadensis Canada lynx

Lynx Linh miêu Á-Âu Lynx Eurasian lynx

Lynx Linh miêu Iberia Pardinus Iberian lynx

Lynx Linh miêu Bắc Mỹ Rufus Bobcat

Puma Mèo cây châu Mỹ Yagouaroundi Jaguarundi

Prionailurus Mèo báo Bengalensis Leopard cat

Prionailurus Mèo đầu phẳng Planiceps Flat-headed cat

Prionailurus Mèo đốm Rubiginosus Rusty-spotted cat

Prionailurus Mèo cá Viverrinus Fishing cat

Otocolobus Mèo manul Manul Pallas's cat

Felis Mèo núi Trung Hoa Bieti Chinese mountain cat

Felis Mèo ri Chaus Jungle cat



Chi Loài Tên khoa học Tên tiếng Anh

Felis Mèo cát Margarita Sand cat

Felis Mèo chân đen Nigripes Black-footed cat

Felis Mèo rừng Silvestris Wildcat

Felis Mèo rừng châu Phi Silvestris-Lybica African wildcat



Chi Acinonyx chỉ còn lại 1 loài, đó là Báo Săn (tên khoa học: Jubatus, tên tiếng Anh: Cheetah). Đây 
cũng là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, tốc độ lúc săn mồi của Báo Săn có thể đạt xấp xỉ 120 
km/h.

Các loài họ nhà mèo
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